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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

––––––– 
Số: 441/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  –––––––––––––––––––––––– 

    Việt Trì, ngày 16  tháng 02 năm 2006 
 

QUYẾT ðỊNH  
Về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  

 
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá; 
 

 Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 9 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 
2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá; 

 
Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 79/TT-VG ngày 23 tháng 01 năm 

2006, 
 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Biểu cước vận chuyển hàng hóa 

bằng ô tô trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ (theo phụ lục ñính kèm). Biểu cước này ñược áp 
dụng trong các trường hợp sau: 

 
1. Xác ñịnh cước vận chuyển hàng hóa thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước. 
 
2. Xác ñịnh ñơn giá trợ giá, trợ cước của từng mặt hàng ñể làm căn cứ thanh 

toán kinh phí trợ giá, trợ cước hàng năm của tỉnh thực hiện chính sách miền núi. 
 
3. Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là mức tối 

ña và ñã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
 
ðiều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng 

dẫn triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 
 
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày ký, các quy ñịnh trước ñây trái với 

Quyết ñịnh này ñều bãi bỏ. 
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 ðối với khối lượng hàng hóa ñã ký hợp ñồng vận chuyển trước ngày Quyết 
ñịnh này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện việc vận chuyển thì áp dụng mức cước 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

 
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 

Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở 
Giao thông vận tải, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 
UBND các huyện, thành, thị và các ñơn vị có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện. 
 

                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                 KT. CHỦ TỊCH  
       PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 

          Nguyễn Ngọc Hải(ðã ký) 
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BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ  
Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 441/Qð-UBND  

ngày 16 tháng 02 năm 2006 của UBND tỉnh Phú Thọ 
 

I - BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ 
 

1. ðơn giá cước cơ bản ñối với hàng bậc 1 (gồm ñất, cát, sỏi, ñá xay, gạch  
các loại). 

ðVT: ðồng/tấn/km 
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2. ðơn giá cước cơ bản ñối với hàng bậc 2: ðược tính bằng 1,1 lần cước 

hàng bậc 1. 
 
Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thực ñóng bao, ñá các loại (trừ ñá xay), gỗ 

cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, 
sành, sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn 
song…), các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, lá, dây, cuộn, 
ống, trừ ống nước…). 
 

3. ðơn giá cước cơ bản ñối với hàng bậc 3: ðược tính bằng 1,3 lần cước 
hàng bậc 1. 

 
Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại 

(trừ phân ñộng vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc 
thú y, sách, báo, giấy viết. Giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, 
thiết bị chuyên ngành, nhựa ñường, cột ñiện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa). 

 
4. ðơn giá cước cơ bản ñối với hàng bậc 4: ðược tính bằng 1,4 lần cước 

hàng bậc 1. 
 
Hàng  bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân 

ñộng vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thủy tinh, xăng 
dầu chứa bằng phi. 
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5. Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong danh mục 4 
bậc hàng trên thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào ñặc tính của mặt hàng 
tương ñương ñể xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cước vận chuyển. 

 
II - CÁC TRƯỜNG HỢP ðƯỢC TĂNG (CỘNG THÊM), GIẢM (TRỪ ðI)               

CƯỚC SO VỚI MỨC CƯỚC CƠ BẢN QUY ðỊNH 
 

1. Cước vận chuyển một số hàng hóa trên một số tuyến ñường khó khăn vùng 
cao của tỉnh miền núi, phải sử dụng phương tiện ba cầu chạy bằng xăng ñược cộng 
thêm 30% mức cước cơ bản. 
 

2. Cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải từ 3 tấn trở xuống (trừ 
xe công nông và các loại xe tương tự) ñược cộng thêm 30% mức cước cơ bản. 

 
3. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về. Một chủ hàng vừa có hàng ñi, 

vừa có hàng về trong một vòng quay phương tiện ñược giảm 10% tiền cước của số 
hàng vận chuyển chiều về. 

 
4. Cước vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự xếp dỡ hàng: 
 
4.1. Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự ñổ (xe ben), phương 

tiện có thiết bị nâng hạ (xe reo) cộng thêm 15% mức cước cơ bản. 
 

4.2. Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị hút, xả (xe Tec) ñược 
cộng thêm 20% mức mước cơ bản. 

 
4.3. Ngoài mức cước quy ñịnh tại ñiểm 4.1 và 4.2 nói trên, mỗi lần sử dụng: 
 
a) Thiết bị tự ñổ, thiết bị hút xả, ñược cộng thêm 3.000ñ/tấn hàng. 
 
b) Thiết bị nâng hạ, ñược cộng thêm 3.500ñ/tấn hàng. 

 
5. ðối với hàng hóa chứa trong Container: Bậc hàng tính cước là hàng bậc 3 

cho tất cả các loại hàng chứa trong Container. Trọng lượng tính cước là trọng tải ñăng 
ký của Container. 

 
6. Trường hợp vận chuyển hàng thiếu tải, cước vận chuyển tính như sau: 
a) Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp ñược dưới 50% trọng tải ñăng ký của 

phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 80% trọng tải ñăng ký phương tiện.  
 
b) Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp ñược từ 50% - 90% trọng tải ñăng ký của 

phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 90% trọng tải ñăng ký phương tiện. 
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c) Nếu hàng hóa vận chuyển chỉ xếp ñược trên 90% trọng tải ñăng ký của 
phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng trọng lượng thực chở. 

 
7. Trường hợp vận chuyển hàng quá khổ hoặc quá nặng bằng phương tiện vận 

tải thông thường: Cước vận chuyển cộng thêm 20% mức cước cơ bản. 
 

8. Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải sử dụng phương tiện vận tải 
ñặc chủng: Áp dụng biểu cước do Bộ Giao thông Vận tải quy ñịnh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


